PHỤ LỤC 1
Chỉ tiêu về học tập và rèn luyện
(Kèm theo kế hoạch số    /KH-TH LTK  ngày   /8/2021 của trường TH Lý Thường Kiệt)
* Chỉ tiêu về học tập và rèn luyện
	Số HS được ĐG
	Năng lực
	Phẩm chất
	Các môn học

	
	T, Đ
	CCG
	T, Đ
	CCG
	HTT, HT
	CHT

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	798
	797
	99,9%
	0
	0
	797
	99,9%
	0
	0
	797
	99,9%
	0
	0


* Chỉ tiêu danh hiệu khen thưởng học sinh cuối năm 

 Đối với lớp 1, 2 

	T. số HS 

được ĐG
	Học sinh 

Xuất sắc
	 Học sinh 

Tiêu biểu 
	HS được khen ĐX; thư khen
	Học sinh chưa được khen

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	351
	106
	30,2
	35
	10%
	209
	59,5%
	01
	0,3%


 * Đối với lớp 3, 4, 5 

	T. số HS 

được ĐG
	Học sinh 

Xuất sắc
	Học sinh được khen Vượt trội 
	 Học sinh được khen đột xuất
	Học sinh chưa được khen

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	446
	132
	29,6%
	312
	70%
	01
	0,2%
	01
	0,2%


* Chỉ tiêu kết quả các cuộc thi của học sinh 

	T. số HS 

đạt giải
	Cấp Quận
	Cấp Thành phố
	Cấp Quốc gia
	Cấp Quốc tế

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	26
	03
	0,4%
	02
	0,3%
	01
	0,1%
	20
	3,3%


